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I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

a)Phát triển vận động: 

Trẻ có khả năng kiểm soát 

và phối hợp vận động các 
  

Bật tách khép chân qua 7ô 
 Tuần 4    



nhóm cơ lớn (3.1)  Tuần 4 

 C1 - CS4 Trèo lên, xuống 7 gióng thang 

cao 1m5 
 Tuần 3 Tuần 3   

C1 - CS2 

Nhảy xuống từ độ cao 40cm 

  Tuần 

3,4 

  

Trẻ có thể phối hợp các giác 

quan và giữ thăng bằng khi vận 

động, (biết định hướng trong 

không gian). (3.3) 

 

 Tung bóng lên cao và bắt (bắt 

bóng bằng 2 tay) 

  Tuần 

2,3 

Tuần 2  

 
Đi nối bàn chân tiến, lùi 

  Tuần 

2,3,4 

  

C3 - CS9 Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước   Tuần 4   

Trẻ có khả năng kiểm soát và 

phối hợp vận động các nhóm 

cơ nhỏ. (Trẻ thực hiện và phối 

hợp được các cử động của bàn 

tay ngón tay, sử dụng một số 

đồ dùng, dụng cụ (3.2) 

C2 - CS6 Tô màu kín không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ, 

đồ nét 

Tuần 3     

C2 - CS5 Tự mặc, cởi được áo quần; cởi 

cúc, kéo khoá (phéc mơ tuya), 

xâu, luồn, buộc dây 

Tuần 2     

Trẻ thể hiện sự nhanh nhẹn, 

khéo léo, bền bỉ và dẻo dai của 

cơ thể. (3.4) 

 Chạy nâng cao đùi    Tuần 3   

 Chạy chậm 100-120m   Tuần 4   

b) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 



Trẻ có hiểu biết, thực hành vệ 

sinh cá nhân và dinh dưỡng, 

tập làm  một số việc tự phục 

vụ trong sinh hoạt. (4) 

 

C5 - CS16 
Tự rửa mặt chải răng hằng ngày 

. Bé chải răng như thế nào? 

 Tuần 3    

 Đi vệ sinh đúng tư thế  Tuần 3     

 Tập luyện kỹ năng đánh răng  Tuần 4     

Trẻ có một số hiểu biết về một 

số món ăn và thực phẩm thông 

thường  và có một số kĩ năng, 

hành vi, và thói quen tốt trong 

ăn uống sinh hoạt, biết ích lợi 

của việc ăn uống đối với sức 

khoẻ. (5) 

C5 - CS19 

 

Kể được tên một số thức ăn cần có 

trong bữa ăn hàng ngày 

. Nhận biết một số món ăn  

 

Tuần 4 

   

Trẻ có kỹ năng thực hiện một 

số nhiệm vụ trong sinh hoạt. 

(6) 

 Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ 

tốn 

Tuần 2     

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

a/ Khám phá khoa học: 

Trẻ thể hiện một số hiểu biết 

về đối tượng, môi trường tự 

nhiên, một số hiện tượng tự 

nhiên... (1) 

C20 - CS92 Gọi tên nhóm cây cối, con vật 

theo đặc điểm chung 

     



Trẻ có khả năng phát hiện, 

nhận biết mối quan hệ đơn 

giản của sự vật, hiện tượng, và 

giải quyết vấn đề đơn giản 

bằng các cách khác nhau. (3) 

 

Sự đổi màu của quỳ tím  Tuần 4    

b/Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

Trẻ có một số hiểu biết ban 

đầu về khái niệm sơ đẳng về 

toán: số, số đếm và đo lường 

(9) 

 

 

C23 - CS104 

Ôn số lượng 5  

 

 Tuần 3    

Đếm đến 5, nhận biết số lượng 

5 và đếm theo khả năng  

 

 Tuần 3    

C23-CS105 Tách gộp trong phạm vi 5  Tuần 4    

Trẻ nhận biết về một số hình 

hình học và định hướng trong 

không gian (10) 

C24 - CS108 Ôn Xác định vị trí của đồ vật            

( trong, ngoài, trên dưới, trước, 

sau, phải trái) của 1 vật so với 

vật khác  

    Tuần 2  

C) Khám phá xã hội: 

Trẻ thể hiện sự nhận thức, có 

một số phẩm chất cá nhân về 

bản thân. (1) 

C7 - CS 27 Nói được một số thông tin quan 

trọng về bản thân  

. Lớp Lá 2 của bé  

  

 

 
Tuần 2 

 

Trẻ có khả năng nhận biết một 

số lễ hội, các ngày lễ hội  và 

danh lam, thắng cảnh gần gũi 

 Trẻ biết được ý nghĩa của ngày 

Tết Trung thu  Tuần 3 
    



ở địa phương (7) 

I. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

a/ Nghe 

Trẻ có khả năng lắng 

nghe, hiểu lời nói trong 

giao tiếp hằng ngày (1)  

C14 – CS 61 

Nhận ra sắc thái biểu cảm của 

lời nói khi vui, buồn, tức giận, 

ngạc nhiên, sợ hãi 

Tuần 2     

Trẻ có khả năng nghe kể 

chuyện, đọc thơ và cảm 

nhận vần điệu, nhịp điệu 

của bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp với độ tuổi 

(3) 

C14 – CS64 

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi  

. “ Gà tơ đi học “  

. “ Chú vịt khàn”  

. “ Sự tích cây đa”  

. “Ai đáng khen nhiều hơn” 

  

 

Tuần 3 

Tuần 3 

Tuần 4 

  

Tuần 2 

 

b) Nói 

Trẻ có khả năng trả lời và đặt 

câu hỏi. (4.2) 
 Trẻ biết cách đặt câu “ Vì sao”      Tuần 2  

c/ Làm quen với việc đọc, viết: 

Làm quen, nhận dạng các chữ 

viết trong bảng chữ cái tiếng 

Việt và với việc đọc sách (13) 
C19 – CS 91 

- Nhận dạng các chữ cái  

. B - O  
 Tuần 3    

- Nhận dạng các chữ cái  

. A – T  
 Tuần 4    

Trẻ thể hiện một số hiểu biết 

và kĩ năng  ban đầu về việc 

đọc và viết.(10) 

 Làm quen với 1 số kí hiệu thông 

thường trong cuộc sống ( nhà vệ 
     



sinh, lối ra vào, kí hiệu lên 

xuống cầu thang) 

II. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI  

Trẻ thể hiện sự nhận thức, có 

một số phẩm chất cá nhân về 

bản thân. (1) 

C7 - CS 27 Nói được một số thông tin quan 

trọng về bản thân  

. Lớp Lá 2 của bé  

  

 

  

Tuần 2 

 

Trẻ tin tưởng vào khả năng 

của bản thân, thể hiện sự 

mạnh dạn chia sẻ ý kiến, tự 

tin, tự lực trong mọi hoạt 

động. (2) 

C7 - CS29 

 

Sở thích, khả năng của bản thân 

( Nói được điều bé thích, không 

thích, những việc làm được và 

việc bé không làm được 

Tuần 4     

Trẻ thể hiện sự hợp tác với 

bạn bè và mọi người xung 

quanh, (5)   

 Một số quy định ở lớp, gia đình 

và nơi công cộng ( để đồ dùng 

đồ chơi đúng chỗ, trật tự khi ăn, 

ngủ, đi bên phải lề đường) 

Tuần 3     

Trẻ thể hiện sự tôn trọng 

người khác (6) C12-CS54 

Có thói quen chào hỏi, cảm ơn 

xin lỗi và xưng hô lễ phép với 

người lớn 

Tuần 2     

III. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Trẻ có khả năng cảm nhận và 

thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp 

của thiên nhiên, cuộc sống, tác 

phẩm nghệ thuật (1) 

 Biết lắng nghe và hưởng ứng 

cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, 

lắc lư, thể hiện động tác minh 

họa phù hợp) theo bài hát, bản 

nhạc 

 

 

  

Tuần 2 

 



. Nghe hát “ Ngày đầu tiên đi 

học”  

Trẻ thể hiện một số hiểu biết 

về âm nhạc và tạo hình,yêu 

thích, hào hứng tham gia vào 

các hoạt động nghệ thuật. (2) 

 

C22 - CS100 

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể 

hiện sắc thái, tình cảm của bài 

hát “ Em đi mẫu giáo” 

   Tuần 2  

Hát đúng giai điệu ,diễn cảm 

của bài hát : 

. “ Bàn tay cô giáo”  

 
Tuần 3 

   

Hát đúng giai điệu ,diễn cảm 

của bài hát : 

. “ Gác trăng”   

  Tuần 3    

 Vận động theo nhạc bài hát                                               

“ Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” 
 Tuần 4    

 
Phối hợp các kỹ năng vẽ ,dán để 

tạo ra sản phẩm có màu sắc, 

hình dáng, kích thước, bố cục 

khác nhau 

. Vẽ trường mầm non  

. Vẽ chân dung của bạn                

 

 

 

Tuần 3 

  

 

 

Tuần 2 

 

 

 Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo 

thành sản phẩm. 

. Nặn chùm nho 

 

Tuần 4 

   

     


